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   UBND HUYỆN TUY PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PKND HUYỆN           Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
         
       Số:           /QĐ-BCĐ                           Tuy Phước, ngày      tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các tổ, đội chuyên môn  

Phòng không nhân dân của huyện Tuy Phƣớc 

 
TRƢỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO PKND HUYỆN 

 
 

Căn cứ Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về 

Phòng không nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT- BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công tác 

phòng không nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 23/09/2021 của UBND huyện về 

việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện; 

Xét đề nghị của Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện 

(Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân 

huyện),  tại Tờ trình số 466/TTr-BCH ngày 29/6/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các đội chuyên trách phòng không nhân dân trực thuộc  

huyện Tuy Phước, gồm: Trung tâm Y tế huyện (Đội cứu thương); Công ty BICEM, 

ga Diêu Trì (Đội cứu sập); Công ty Xây lắp điện, Bưu điện huyện (Đội cứu hỏa); 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện (Tổ, đội chuyên trách PKND). 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan (thuộc Tổ, đội 

chuyên trách PKND) căn cứ chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan để xây dựng tổ, đội 

chuyên trách phòng không nhân dân cho phù hợp và do người đứng đầu cơ quan ra 

quyết định thành lập. Nhiệm vụ của các tổ, đội chuyên trách phòng không nhân dân 

thực hiện theo Điều 9, chương II, Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của 

Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành,  hội đoàn thể, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có liên quan và các ông (bà) có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                     TRƢỞNG BAN  
- Như Điều 4;                                                                                                    

- Trưởng, Phó BCĐ PKND huyện; 

- Cơ quan TT BCĐ PKND huyện; 

- Lưu: VT, BCHQS.                                                                     

 
                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                                                                                                                     

                                                                                 Nguyễn Ngọc Xuân 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BCĐ ngày     /7/2022  

của Trưởng ban Ban Chỉ đạo PKND huyện) 

 

 1. Đội cứu thƣơng 

 

 2. Đội cứu sập 
 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ BIÊN CHẾ NHIỆM VỤ 

01 Dương Ngọc Mười BICEM Đội trưởng 1 Đội cơ giới Đội cứu sập 

02 Ngô Đại Hiển BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

03 Phan Thành Chức BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

04 Phùng Kim Vũ BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

05 Lê Văn Công BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

06 Hà Thanh Long BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

07 Võ Lê Ngọc Trinh BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

08 Nguyễn Văn Thành BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

09 Lưu Nhất Duy BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ BIÊN CHẾ NHIỆM VỤ 

01 Nguyễn Minh Vị TTYT  Tổ trưởng Tổ 1 Bác sỹ Cứu thương 

02 Huỳnh Thanh Huy TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

03 Trần Thị Thanh Hoa TTYT Tổ viên YS Cứu thương 

04 Võ Thị Minh Tâm TTYT Tổ viên CĐĐD Cứu thương 

05 Nguyễn Thị Tiến TTYT Tổ viên CĐĐD Cứu thương 

06 Man Mạnh Truyền TTYT Tổ trưởng Tổ 2 Bác sỹ Cứu thương 

07 Nguyễn Thị Bích TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

08 Võ Thị Kim Tuyến TTYT Tổ viên YS Cứu thương 

09 Nguyễn Thị Thanh Thủy TTYT Tổ viên CĐĐD Cứu thương 

10 Lê Thanh Hà TTYT Tổ viên CĐĐD Cứu thương 

11 Đinh Thanh Giám TTYT Tổ trưởng Tổ 3 Bác sỹ Cứu thương 

12 Hàn Quốc Dũng TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

13 Châu Thị Mỹ Dung TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

14 Nguyễn Thị Thu Hồng TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

15 Nguyễn Anh Tú TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

16 Nguyễn Như Hoàng TTYT Tổ trưởng Tổ 4 Bác sỹ Cứu thương 

17 Phan Thị Thúy Linh TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

18 Nguyên Thanh Tuyên TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

19 Nguyễn Thị Hà TTYT Tổ viên CNĐD Cứu thương 

20 Phạm Thị Phụng TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

21 Dương Ngọc Đạt TTYT Tổ trưởng Tổ 5 Bác sỹ Cứu thương 

22 Nguyễn Hoàng Vũ TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

23 Nguyễn Thị Thì Vân TTYT Tổ viên ĐDTH Cứu thương 

24 Nguyễn Thị Thanh Liến TTYT Tổ viên YS Cứu thương 

25 Đào Thị Như Ý TTYT Tổ viên YS Cứu thương 
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10 Nguyễn Tiến Sỹ BICEM Đội viên Đội cơ giới Đội cứu sập 

11 Trịnh Minh Dũng BICEM Đội trưởng 2 Đội sữa chữa Đội cứu sập 

12 Trần Minh Thông BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

13 Trương Phong Cẩn  BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập  

14 Nguyễn Văn Tiền BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

15 Nguyễn Văn Tân BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

16 Lương Việt Anh BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

17 Nguyễn Thanh Phương BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

18 Nguyễn Văn Hường BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

19 Phạm Viết Nhật BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

20 Thái Ngọc Thanh BICEM Đội viên Đội sữa chữa Đội cứu sập 

21 Trương Văn Tín GA DT Đội trưởng 3 Đội duy tu Đội cứu sập 

22 Nguyễn Văn Tuấn GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

23 Thái Văn Phước GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

24 Lê Khánh GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

25 Nguyễn Ngọc Báo GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

26 Nguyễn Trường Giang GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

27 Nguyễn Văn Hùng GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

28 Nguyễn Nhật Thanh GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

29 Hồ Đắc Khánh GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

30 Lâm Quang Thiện GA DT Đội viên Đội duy tu Đội cứu sập 

 

3. Đội cứu hỏa 
 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ BIÊN CHẾ NHIỆM VỤ 

01 Võ Thái XLđiện Đội trưởng 1 TP.KH-KT Đội cứu hỏa 

02 Võ Ngọc Dũng XLđiện Đội viên Lái xe Đội cứu hỏa 

03 Lý Văn Gàng XLđiện Đội viên TP. Tổng hợp Đội cứu hỏa 

04 Lê  Công Trường XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

05 Phạm Công Trường XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

06 Phạm Tuấn Kiệt XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

07 Lê Đình Lợi XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

08 Trương Minh Hoàng XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

09 Nguyễn Thế Mỹ XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

10 Nguyễn Văn Thơm XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

11 Nguyễn Bá Thông XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

12 Bùi Tấn Thành XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

13 Nguyễn Bá Tiên XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

14 Võ Quang Trung XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

15 Lê Minh Hải XLđiện Đội viên Công Nhân Đội cứu hỏa 

16 Lê Văn Xịn Bưu điện Đội trưởng 2 BCP Đội cứu hỏa 

17 Trần Văn Phúc Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

18 Mai Xuân Thủy Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

19 Trần Tấn Thuận Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

20 Nguyễn Văn Hùng Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 
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21 Nguyễn Văn Thọ Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

22 Tạ Tuấn Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

23 Bùi Thanh Tùng Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

24 Võ Trọng Phúc Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

25 Vũ Văn Chiến Bưu điện Đội viên Nhân viên Đội cứu hỏa 

  

4. Tổ, đội chuyên trách PKND 
 

TT Cơ quan 
Tổ, đội chuyên trách PKND 

Số tổ Số ngƣời 

01 Ban Tổ chức/Huyện ủy 01 03 

02 Ban Dân vận/ Huyện ủy 01 03 

03 Uỷ ban kiểm tra/ Huyện ủy 01 03 

04 Ban Tuyên giáo/ Huyện ủy 01 03 

05 Văn phòng HĐND&UBND 01 03 

06 Ban CHQS huyện 02 06 

07 UBMTTQVN huyện 01 03 

08 Phòng Tài chính - Kế hoạch  01 03 

09 Phòng Lao động - Thương binh và XH 01 03 

10 Hội Nông dân 01 03 

11 Phòng Nội vụ 01 03 

12 Phòng Văn hóa & Thông tin 02 06 

13 Phòng Giáo dục&Đào tạo 01 03 

14 Phòng Tài nguyên&Môi trường 01 03 

15 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 01 03 

16 Phòng Y tế 10 30 

17 Trung tâm VH-TT-TT 01 03 

18 Hội Cựu chiến binh 01 03 

19 Hội Liên hiệp Phụ nữ 01 03 

20 Huyện đoàn  01 03 

21 Thị trấn Tuy Phước 16 96 

22 Thị trấn Diêu Trì 16 96 

23 Xã Phước Thành 18 108 

24 Xã Phước An 16 96 

25 Xã Phước Lộc  26 156 

26 Xã Phước Hiệp 12 72 

27 Xã Phước Nghĩa 22 132 

28 Xã Phước Thuận 16 96 

29 Xã Phước Sơn 16 96 

30 Xã Phước Hòa 10 60 

31 Xã Phước Thắng 14 84 

32 Xã Phước Quang 14 84 

33 Xã Phước Hưng 16 96 
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